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	KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030


Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung được thành lập từ năm 1972 với tên gọi là trường Trung học Vĩnh Thạnh Trung. Sau 30/4/1975, trường được đổi tên là trường Trường Phổ thông cơ sở “A” Vĩnh Thạnh Trung, trường có học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 9. Năm 1994, trường được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đổi tên thành trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung theo Quyết định số 293/QĐ-UB ngày 19/5/1994. Trường Trung học cơ sở (THCS) Vĩnh Thạnh Trung thuộc vùng nông thôn, tọa lạc tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trường có tổng diện tích đất 13.895m2, là xã nông thôn nhưng có điều kiện phát triển kinh tế xã hội thuận lợi hơn các địa bàn khác trong huyện. Xã Vĩnh Thạnh Trung được xếp vào đô thị loại 5, hiện nay đang xúc tiến đề nghị thành lập Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung.
Năm 2007, Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung là một trong 3 trường đầu tiên của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tuy được công nhận đạt chuẩn quốc gia sớm hơn các trường khác trong tỉnh nhưng cơ sở vật chất còn rất nhiều thiếu thốn, xây dựng không đồng bộ, diện tích đất manh mún, cảnh quan thiếu vẻ mỹ quan. Khi được công nhận, trường chỉ có 27 phòng học không có phòng làm việc, phòng phục vụ, do vậy trường sử dụng 11 phòng học để làm các phòng phục vụ và các phòng chức năng.
Năm 2018, xã Vĩnh Thạnh Trung được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Qua 5 năm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và định hướng tầm nhìn đến năm 2025, trường THCS Vĩnh Thạnh Trung khẳng định vị thế của mình trong hoạt động sự nghiệp của địa phương, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được ổn định và có chiều hướng đi lên. Trên cơ sở các thành quả đạt được của các năm qua, trường THCS Vĩnh Thạnh Trung tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp cơ bản trong quá trình vận động xây dựng và phát triển của nhà trường trong tình hình mới, đây là nền tảng quan trọng để Hiệu trưởng, Hội đồng trường, các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến hoạt động nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là giai đoạn triển khai và thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ Châu Phú lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, và cũng là giai đoạn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo giai đoạn 2020-2025 của nhà trường và của địa phương. Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Vĩnh Thạnh Trung giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định mục tiêu, giải pháp và các bước đi cụ thể để giáo dục nhà trường đạt đến tầm cao mới, hoà nhập với xu thế đa dạng hoá, chuẩn hoá, hiện đại hoá, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: (Số liệu thời điểm hiện tại)
	 
	Tổng số
	Nữ
	Đảng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Chưa đạt chuẩn
	

	Hiệu trưởng
	1
	
	1
	1
	
	 
	 

	Phó hiệu trưởng
	2
	
	2
	2
	
	 
	 

	Giáo viên
	68
	40
	
	64
	1(*)
	3 
	(*)Thạc sĩ

	Nhân viên
	3
	3
	1
	2
	1
	 
	 

	Nhân viên HĐ theo NĐ68
	1(*)
	
	
	1
	
	
	(*)Bảo vệ

	Cộng
	75
	43
	
	70
	2
	3 
	 


* Chia giáo viên theo bộ môn:
	TT
	Môn
	Tổng số
	Nữ
	Trình độ
	Trong tổng số

	
	
	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Khác
	Biên chế
	Hợp đồng

	
	
	
	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	 
	
	TS
	Nữ

	1
	Ngữ văn
	13
	7
	13
	7
	
	
	
	
	
	13
	
	

	2
	Lịch sử
	4
	3
	4
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	

	3
	Địa
	3(1)
	2
	3
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	

	4
	GDCD
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	2
	
	

	5
	Tiếng Anh
	7
	6
	6
	5
	1
	1
	
	
	
	7
	
	

	6
	Mỹ thuật
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	7
	Âm Nhạc
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	8
	Toán
	10
	7
	10
	7
	
	
	
	
	
	10
	
	

	9
	Lý
	5
	2
	4
	2
	1
	
	
	
	
	5
	
	

	10
	Hóa
	3
	1
	2
	1
	
	
	
	
	1(2)
	3
	
	

	11
	Sinh
	4
	3
	4
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	

	12
	TD
	4(3)
	
	4
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	13
	Tin
	5
	3
	5
	3
	
	
	
	
	
	5
	
	

	14
	KTPV
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	KTNN
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	16
	KTCN
	2
	1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	 
	 

	Cộng
	68
	40
	65
	38
	3
	2
	
	
	
	68
	
	


(1) Môn Địa: có 01 GV phụ trách TT HTCĐ
(2) Môn Hóa: 01 GV đạt trình độ Thạc sĩ
(3) Môn TD: có 01 GV kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội
(4) Nhân viên Kế toán có trình độ Đại học
(5) Nhân viên bảo vệ phục vụ
Thiếu 01 giáo viên Thể dục và 01 giáo viên môn Địa lý
* Nhân viên:
	TT
	Môn
	Tổng số
	Nữ
	Trình độ
	Trong tổng số

	
	
	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Khác
	Biên chế
	Hợp đồng

	
	
	
	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	 
	
	TS
	Nữ

	1
	Kế toán
	1
	1
	 1
	1 
	 
	 
	
	
	 
	 1
	
	

	2
	Văn thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	4
	Thư viện
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 1
	
	

	5
	Y tế học đường
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 1
	
	

	6
	Bảo vệ phục vụ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	 
	Cộng
	4
	3
	1
	1 
	 
	 
	2
	2
	1
	3
	1
	


	Thiếu 03 nhân viên, gồm: 01 nhân viên văn thư; 01 nhân viên coong nghệ thông tin; 01 nhân viên thiết bị
2. Lớp, học sinh.
	Khối lớp
	Số lớp
	Số học sinh

	6
	10
	445

	7
	9
	372

	8
	9
	330

	9
	8
	285

	Cộng
	36
	1432


3. Cơ sở vật chất:
	Khối phòng học, phòng bộ môn
	Số lượng

	- Tổng số phòng học văn hoá
	20

	- Phòng học bộ môn, THTN
	0

	+ Phòng THTN Vật lý
	0

	+ Phòng THTN Hoá học
	0

	+ Phòng THTN Sinh học
	0

	+ Phòng bộ môn Tin học
	0

	+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ
	0

	+ Phòng học bộ môn Công nghệ
	0

	 Khối phòng làm việc
	

	Tổng số phòng làm việc
	0

	- Phòng Hiệu trưởng
	0

	- Phòng Phó Hiệu trưởng
	0

	- Phòng Công đoàn
	0

	- Phòng Đoàn-Đội
	0

	- Phòng Y tế
	0

	- Phòng Truyền thống
	0

	- Phòng Thư viện
	0

	- Phòng Thiết bị
	0

	- Văn phòng
	0

	- Phòng Hôi đồng
	0

	- Phòng họp
	0

	- Phòng Bảo vệ
	0


 
	Số chỗ ngồi của học sinh
	Số lượng

	+ Phòng bộ môn Lý
	0

	+ Phòng bộ môn Hóa
	0

	+ Phòng bộ môn Sinh
	0

	+ Phòng bộ môn Tin
	0

	+ Phòng bộ môn N.ngữ
	0

	+ Phòng học Công nghệ
	0

	Phòng học văn hóa
	858


 
	Khối công trình công cộng
	Số lượng

	Nhà xe giáo viên
	1

	Nhà xe học sinh
	1

	Căn tin
	1 


 
	Khối nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh

	
	
	Nam
	Nữ

	
	0
	1
	1


 
	Đất đai
	Diện tích (m2)

	            +Tổng diện tích đất
	13.895

	            Trong đó: Diện tích đất sân chơi, bãi tập
	3.000


 
	Thiết bị dạy học tối thiểu
	Số lượng

	Tổng số
	 

	Chia ra: - Khối lớp 6
	 

	              - Khối lớp 7
	 

	              - Khối lớp 8
	 

	              - Khối lớp 9
	 

	Thiết bị phục vụ giảng dạy

	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng
	 33

	Chia ra
	Máy vi tính phục vụ học tập
	25

	
	Máy vi tính phục vụ quản lý
	8

	Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet
	33

	Số máy photocopy
	1

	Số scanner
	

	Số máy in
	9

	Số thiết bị nghe nhìn 
	20

	Trong đó:
	

	 - Ti vi
	20

	 - Nhạc cụ
	0

	 - Cát xét
	3

	 - Đầu Video
	0

	 - Đầu đĩa
	1

	 - Máy chiếu OverHead
	1

	 - Máy chiếu Projector
	3

	 - Máy chiếu vật thể
	0

	 - Thiết bị khác
	0


4. Điểm mạnh:
- Đảng ủy, UBND và nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung rất quan tâm đến các hoạt động của nhà trường. Đội ngũ nhà trường ổn định, nội bộ đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục; giáo viên năng động, có tinh thần sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Đội ngũ CBQL năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường. Lãnh đạo đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, toàn tâm phục vụ cho sự phát triển của nhà trường.
- Học sinh ngoan, lễ phép, có truyền thống hiếu học, ít vi phạm nội quy, đặc biệt là không tham gia các tệ nạn xã hội. Chất lượng học tập của học sinh có tiến bộ. Hằng năm, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 98%, học sinh được công nhận TN THCS 100%.
- Nền nếp kỷ cương, kỷ luật của nhà trường được thực hiện tốt. Mọi người có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật lao động.
- Có Chi bộ riêng, chất lượng hoạt động tốt, nội bộ đoàn kết, trong từng năm đều đạt thành tích Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhà trường có tổ chức Công đoàn cơ sở phát huy tốt vai trò của mình trong công tác chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên. Hằng năm đều được Công đoàn cấp trên công nhận là Công đoàn vững mạnh. Ngoài ra, trường có tổ chức Đội TNTP HCM hoạt động rất hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
5. Điểm yếu:
- Tay nghề giáo viên chưa đồng đều, một số giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, chưa thực sự chuyên tâm trong việc dạy học và giáo dục học sinh, ngại đổi mới; khoảng 10% giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số giáo viên còn hạn chế, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thấp, ý thức trách nhiệm chưa cao, thiếu quan tâm các công việc của trường, làm việc hiệu quả không cao.
- Số học sinh bỏ học còn cao chưa có biện pháp khắc phục. Chất lượng học sinh chưa đồng đều, số học sinh có năng lực học tập yếu còn khá nhiều nên chất lượng một số bộ môn còn thấp hơn so với mặt bằng chung của huyện.
- Cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu dạy học, thiếu các phòng học bộ môn, không có các phòng chức năng, cảnh quan nhà trường “Xanh-sạch”, việc bố trí các khối phòng phục vụ dạy học không đồng bộ nên bộ mặt nhà trường chưa thật sự thẩm mỹ.
6. Thời cơ và thách thức:
a. Thời cơ.
- Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các hoạt động của nhà trường; cha mẹ học sinh, học sinh tín nhiệm và tin tưởng về chất lượng giáo dục của nhà trường; vị thế của nhà trường được nâng lên trong nhận thức của cộng đồng.
- Đội ngũ đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể cao.
- Được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia và các tiêu chí xã nông thôn mới.
- Khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của đội ngũ tốt hơn. Các lực lượng xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động, tạo được nguồn lực mạnh mẽ hỗ trợ cho công tác giáo dục của nhà trường.
b. Thách thức:
- Sự đòi hỏi của xã hội và cha mẹ học sinh ngày càng cao về chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo của trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, trình độ ngoại ngữ đòi hỏi đội ngũ viên chức phải có năng lực chuyên môn cao.
- Sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục và giá trị của các trường trong địa bàn ngày càng cao hơn.
- Môi trường ngoài nhà trường tác động rất lớn đến việc học tập và giáo dục hành vi đạo đức của học sinh; các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục của nhà trường.
- Việc thực hiện chương trình thay sách GDPT mới đòi hỏi năng lực đáp ứng của đội ngũ viên chức ngày càng cao. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ bắt buộc mỗi viên chức tự nâng cao năng lực tự học bằng các hình thức họhc tập đa dạng hơn.
7. Các vấn đề ưu tiên:
- Nâng cao nền nếp kỷ cương, kỷ luật của nhà trường trong dạy học, trong quản lý và trong giáo dục học sinh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong nhà trường.
- Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thực hiện tốt các hoạt động giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, các hoạt động phong trào, nâng cao vị thế và giá trị của nhà trường.
- Xây dựng trường đạt mức kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1trong năm 2021.
- Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về năng lực chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình thay sách GDPT 2018 và điều chỉnh mục tiêu của nhà trường trong giai đoạn mới.
- Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; tập trung khắc phục nhanh hiện tượng học sinh bỏ học. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Tănng cường hoạt động giáo dục trãi nghiệm, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh giao lưu trải nghiệm để các em có khả năng thích ứng với môi trường và hòa nhập cuộc sống.
- Tập trung xây dựng hoàn thiện cảnh quan nhà trường đáp ứng được yêu cầu nhà trường xanh sạch đẹp và môi trường thân thiện. Xây dựng được “Văn hóa nhà trường”
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực về tinh thần, vật chất từ các tổ chức, các cá nhân, các đoàn thể, cha mẹ học sinh và nhân dân.
II/ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI:
1. Tầm nhìn:
[bookmark: _GoBack]Là trường có chất lượng cao của huyện Châu Phú về giáo dục học sinh có tri thức và nhân cách toàn diện. Luôn là trường tiên tiến, là nơi mà cha mẹ học sinh tin tưởng lựa chọn để con em mình học tập, rèn luyện; là nơi để học sinh phấn đấu vươn lên hoàn thiện bản thân vững bước đi vào tương lai.
2. Sứ mạng:
Xây dựng môi trường học tập thân thiện, chất lượng giáo dục cao, học sinh được phát huy năng lực làm việc khoa học, có tư duy độc lập trên tinh thần hợp tác để phát triển tài năng của mình.
3. Các giá trị cốt lõi:
- Trung thực			- Trách nhiệm
- Kỷ luật			- Đoàn kết
- Hợp tác			- Nhân ái
III/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:
1. Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu tổng quát:
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, học sinh có đủ năng lực theo học ở bậc cao hơn và cung cấp cho địa phương nguồn nhân lực có chất lượng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CB - GV - NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhà trường, hoàn thiện cơ sở vật chất, các phòng chức năng, các trang thiết bị thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.
- Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức 1
1.2. Các mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu ngắn hạn: Cuối năm 2020 thư viện dạt chuẩn; cuối năm 2021 trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức 1, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng.
- Mục tiêu trung hạn:
Năm học 2023-2024, thư viện đạt chuẩn tiên tiến, kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức 2
- Mục tiêu dài hạn:
Giữ vững chất lượng, duy trì mức độ đạt chuẩn quốc gia tiến tới đạt chuẩn mức 3 từ năm học 2027-2028
2. Chỉ tiêu.
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
Đến năm 2023 phấn đấu:
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp khá, giỏi trên 85%. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh đạt 40% tổng số giáo viên toàn trường.
- Giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn đào tạo: 100%; có ít nhất là 02 Thạc sĩ.
- Nhân viên văn phòng đều đạt trình độ chuẩn về chuyên môn.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tin học.
2.2. Lớp, Học sinh:
- Quy mô:
+ Lớp học: từ năm 2022-2023 trở đi trường có quy mô lớp học từ 38 đến 40 lớp
+ Học sinh: có khoảng 1520 đến 1600 học sinh/năm.
Cụ thể:
	Năm học
	Lớp
	Học sinh

	
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9
	Cộng
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9
	Cộng

	2020-2021
	10
	9
	9
	8
	36
	445
	372
	330
	285
	1432

	2021-2022
	10
	10
	9
	9
	38
	362
	436
	365
	323
	1486

	2021-2022
	10
	10
	10
	9
	39
	386
	355
	427
	358
	1526

	2022-2023
	10
	10
	10
	10
	40
	476
	378
	348
	418
	1620

	2023-2024
	10
	10
	10
	10
	40
	389
	467
	370
	341
	1567

	2024-2025
	10
	10
	10
	10
	40
	373
	381
	458
	363
	1575


(Số liệu học sinh căn cứ vào số liệu kế hoạch học sinh tiểu học năm học 2020-2021 của huyện Châu Phú, trong đó dự kiến học sinh trường tiểu học C Vĩnh Thạnh Trung đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 là 70%, học sinh, các trường khác đăng ký hằng năm khoảng 20 học sinh. Học sinh mỗi khối lớp lưu ban và bỏ học mỗi năm là 2%-Phụ lục). 
2.3. Chất lượng giáo dục:
a. Học lực:
- Tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt trên 65% (có hơn 28% học sinh đạt học lực giỏi)
- Tỉ lệ học sinh có học lực yếu < 2%, học sinh có học lực kém 0,5%.
- Học sinh TN THCS đạt 100%, học sinh được tuyển vào lớp 10 và các trường THCN đạt trên 90%.
- Học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh hằng năm có 10% số học sinh khối lớp 9, trong đó học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 50% số học sinh giỏi cấp huyện.
b. Hạnh kiểm:
- Học sinh có hạnh kiểm khá tốt đạt 95% trở lên, học sinh có hạnh kiểm yếu 0,5%.
2.4. Cơ sở vật chất.
- Trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021, trường có 30 đến 34 phòng học văn hóa (có ½ số lớp được học 2 buổi/ngày).
- Có 02 phòng học bộ môn Tin học với khoảng 72 máy tính được nối mạng internet, có đầy đủ các phòng học bộ môn khác.(Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Ngoại ngữ).
- Trang bị đầy đủ các Tivi màn hình rộng hơn 40 inches cho mỗi phòng học vào năm 2022.
- Có đủ các phòng chức năng cho bộ phận hành chính vào năm 2021.
- Hoàn chỉnh quy hoạch trồng cây xanh, đến 2022 trường có nhiều cây xanh có bóng mát, cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh-sạch-đẹp và thân thiện”.
- Thư viện trường đạt chuẩn năm 2020 và đạt chuẩn tiên tiến vào năm 2023.
- Hoàn chỉnh website http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn và cổng thông tin http://thcsvinhthanhtrung.pgddtchauphu.edu.vn nhằm phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động khác của nhà trường.
2.5. Quan hệ của nhà trường:
- Đảm bảo việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên. Hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ của ngành giao. Quan hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường.
- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và động viên khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
3. Phương châm hành động:
“Chất lượng giáo dục của nhà trường là niềm tin của địa phương và là giá trị của nhà trường”
V/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp chung
- Tuyên truyền trong CB, GV, NV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược, lấy ý kiến của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường để thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
- Xây dựng văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu. Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng nhân dân địa phương.
2. Các giải pháp cụ thể:
a. Thể chế và chính sách:
- Xây dựng quy chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm một phần về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường quan hệ hợp tác với các đơn vị khác.
- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế hoạt động trong nhà trường bảo đảm sự thống nhất, toàn diện.
b. Tổ chức bộ máy:
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân phù hợp với yêu cầu công việc. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại đội ngũ theo hướng chuyên môn hóa.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm và quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong các hoạt động.
c. Công tác đội ngũ:
- Thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng của giáo viên; rèn luyện đội ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có năng lực chuyên môn khá giỏi. Tất cả giáo viên đều sử dụng tốt các phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học. Đội ngũ thầy cô giáo gương mẫu, tác phong mẫu mực, đoàn kết tốt có tinh thần tương trợ lẫn nhau; đội ngũ có tâm huyết với nghề nghiệp, gắn bó với trường lớp, tận tụy với học sinh.
- Tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm với các trường tiên tiến trong tỉnh.
- Khuyến khích đội ngũ cải tiến phương pháp và lề lối làm việc. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong nhà trường đạt 70% tổng số giáo viên toàn trường.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
d. Nâng cao chất lượng các mặt giáo dục:
- Tăng cường công tác đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá bảo đảm phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh, chú trọng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Tổ chức dạy học theo hướng tích hợp đảm bảo phù hợp đối tượng học sinh, chú trọng các học sinh yếu kém để hạn chế học sinh ở lại lớp và bỏ học.
- Sử dụng tốt các phương tiện công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học, giảng dạy gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh rèn luyện những kỹ năng sống.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng giáo dục văn hóa. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể.
- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.
e. Cơ sở vật chất:
- Hoàn thiện việc xây dựng CSVC, cảnh quan nhà trường đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021.
- Huy động mọi nguồn lực để trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động dạy học theo hướng hiện đại. Từng bước hiện đại hóa các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của học sinh.
- Tiếp tục trang bị các thiết bị dạy học đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong quản lý. Hoàn thiện việc xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên với nhà trường liên thông qua hệ thống mạng nội bộ và trang web.
- Tăng cường đầu tư sách tại thư viện theo hướng đa dạng, phong phú về chủng loại đáp ứng nhu cầu đọc, tham khảo của giáo viên, học sinh và đạt chuẩn thư viện tiên tiến vào năm 2023.
- Hoàn thiện trang Web http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn đảm bảo nội dung phong phú và thiết thực, thực hiện tốt vai trò cầu nối quản lý-giao tiếp-thông tin trong nội bộ và bên ngoài.
f. Quản lý tài chính:
- Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ trong từng năm, bảo đảm sự hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, đảm bảo tiết kiệm chi từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm và thực hiện được chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ.
- Tạo nguồn thu từ dịch vụ: căn tin để bổ sung kinh phí sửa chữa CSVC của trường …
- Tích cực vận động nguồn kinh phí từ xã hội để tu bổ cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh, thực hiện tốt việc công khai minh bạch các nguồn thu, chi trong nhà trường.
g. Công tác truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Khai thác có hiệu quả website và công thông tin của trường, đẩy mạnh việc cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi thông tin. Khuyến khích giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
- Củng cố việc xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường bằng kết quả và hiệu quả hoạt động. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về truyền thống nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường.
h. Công tác xã hội hóa:
- Đẩy mạnh công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương, các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh để nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả đào tạo của nhà trường.
- Tích cực huy động nguồn lực của xã hội trên cơ sở nâng cao giá trị, vị thế của nhà trường để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển trường lớp.
- Tăng cường huy động nguồn lực xã hội để xây dựng cảnh quan; chăm lo, hỗ trợ học sinh và hoàn thiện cơ sở vật chất của trường.
V/- Tổ chức thực hiện:
1. Công tác phổ biến, triển khai thưc hiện kế hoạch chiến lược:
- Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030 được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến hoạt động của trường.
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược, chịu trách nhiệm trong việc điều phối quá trình triển khai, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn, bảo đảm sát với tình hình thực tế của nhà trường. Tổ chức kiểm tra đánh giá và sơ kết quá trình thực hiện trong từng học kỳ.
2. Lộ trình thực hiện:
- Giai đoạn 1: 2020-2022:
+ Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nền nếp nhà trường, kỷ cương trong dạy học, hạn chế số học sinh bỏ học và học sinh yếu kém, tăng cường các hoạt động phong trào mũi nhọn.
+ Hoàn thiện việc xây dựng CSVC đạt chuẩn quốc gia, xây dựng cảnh quan, chỉnh trang nhà trường.
+ Kiểm định chất lượng đạt mức độ 2.
+ Xây dựng đề án đạt chuẩn: thư viện đạt chuẩn và trường đạt chuẩn quốc gia mức 1.
- Giai đoạn 2023-2025:
Năm 2023, thư viện trường được công nhận đạt chuẩn tiên tiến
Năm 2024 kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3 và trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và  trở thành trường chất lượng cao của huyện.
- Giai đoạn 2025-2020:
- Nhà trường tiếp tục được công nhận trường đạt chuẩn quốc quốc gia.
- Thực hiện tốt sứ mệnh đề ra là một trong những trường tiên tiến xuất sắc của huyện.
3. Trách nhiệm cá nhân:
a. Hiệu trưởng:
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược trong toàn trường.
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch; tổ chức phân công, phân nhiệm cho từng thành viên trong nhà trường theo chức trách được giao, đặc biệt là vai trò các Phó hiệu trưởng quản lý công tác trong từng lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược của các bộ phận.
- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều bộ phận.
- Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học và từng giai đoạn phát triển của nhà trường.
b. Phó Hiệu trưởng:
Các Phó Hiệu trưởng phụ trách từng hoạt động chuyên môn chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo lộ trình trong từng giai đoạn và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
c. Tổ trưởng chuyên môn:
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
- Tổ chức phân công cho các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên.
e. Công đoàn:
- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể từng năm học. Phối hợp tổ chức ký cam kết thi đua trong từng việc, vận động đoàn viên thực hiện tốt lộ trình kế hoạch và chăm lo cải thiện đời sống của đoàn viên.
- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên thực hiện đạt mục tiêu các nội dung và giải pháp trong kế hoạch; tích cực đóng góp ý kiến với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển.
f. Đội TNTP HCM:
- Tuyên truyền vận động đội viên và học sinh tích cực học tập tham gia các hoạt động của nhà trường, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hành vi và các kỹ năng sống. Nâng cao vai trò của Ban chỉ huy Liên đội trong các hoạt động của trường lớp.
- Củng cố và nâng cao chất lượng đội viên, tích cực xây dựng kỷ cương, kỷ luật học đường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thường xuyên tổ chức sinh hoạt các chuyên đề giáo dục kỷ năng sống, giá trị sống cho đội viên.
- Xây dựng các mô hình giáo dục đạo đức; tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội.
g. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác theo từng năm học.
- Thường xuyên học tập nâng cao năng lực chuyên môn; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi đóng góp vào sự phát triển của trường thực hiện mục tiêu chiến lược.
- Tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu của nhà trường.
h. Đối với học sinh:
- Không ngừng học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và phong trào thi đua của nhà trường, khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập, có hoài bão và định hướng tương lai, rèn luyện kỹ năng sống để hoà nhập với cuộc sống tốt hơn đáp ứng được yêu cầu của xã hội, tiếp tục học bậc trung học phổ thông hoặc học nghề.
- Phát huy tinh thần sáng tạo, biết làm việc hợp tác, khoa học.
i. Ban đại diện cha mẹ học sinh
- Tham gia góp ý việc triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển; cộng tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.
-Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và vận động xã hội hóa giáo dục; cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng ủng hộ việc thực hiện mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất để con em học tập, rèn luyện và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
j. Đối với các cá nhân khác:
Căn cứ kế hoạch chiến lược của trường để xây dựng kế hoạch thực hiện cho bản thân. Tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác được phân công góp phần thực hiện thành công kế hoạch chiến lược của trường đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
4. Kiến nghị:
* Đối với UBND huyện Châu Phú và Phòng GD&ĐT:
- Phê duyệt kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho trường trong thực hiện nội dung các hoạt động đảm bảo được thời gian và tiến độ.
- Quan tâm hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính, đầu tư cho nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược theo kế hoạch đề ra; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn thể, công tác chuyên môn cho đội ngũ cốt cán ở trường để đáp ứng yêu cầu hiện nay.
- Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.
* Đối với chính quyền địa phương:
Quan tâm chỉ đạo các lực lượng đoàn thể địa phương giúp cho nhà trường hạn chế học sinh bỏ học, tạo điều kiện cho trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong giai đoạn hiện nay
VI. Kết luận:
Trên là kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung giai đoạn 2020–2025 và tầm nhìn đến năm 2030, giúp cho nhà trường có định hướng cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, của ngành và kế hoạch của nhà trường trong giai đoạn 2020 – 2025. Mỗi thành viên trong nhà trường, tùy theo vị trí công việc được phân công có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung kế hoạch chiến lược nầy bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới./.
	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện Châu Phú
‘để báo cáo và phê duyệt’;
- UBND xã Vĩnh Thạnh Trung ‘để tham mưu’
- Đăng Website của nhà trường;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hùng
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		KẾ HOẠCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020  - 2021

		Ngành học Mầm non

		TT		Đơn vị		Nhà trẻ				Lớp (học sinh)

										3 tuổi						4 tuổi						5 tuổi						TS
lớp		TSHS
3-5 T		Toàn 
trường

						Số 
nhóm		Số trẻ		Số
lớp		Số
HS		Số lớp
bán trú		Số
lớp		Số
HS		Số lớp
bán trú		Số
lớp		Số
HS		Số lớp
bán trú

				MẦM NON		10		290		10		315		7		17		600		8		30		995		11		57		1910		2200

				Mầm non công lập		6		170		7		210		4		14		463		5		28		905		9		49		1578		1748

		1		Mầm non Hoa Mai		1		30		1		30				3		105				5		180				9		315		345

		2		Mầm non Khánh Hòa		1		30		2		60				3		96				4		129				9		285		315

		3		Mầm non Thạnh Mỹ Tây		1		30								2		62		1		6		198		1		8		260		290

		4		Mầm non TT Cái Dầu		2		55		4		120		4		4		130		4		4		140		4		12		390		445

		5		Mầm non Bình Mỹ		1		25								2		70				9		258		4		11		328		353

				Mầm non tư thục		4		120		3		105		3		3		137		3		2		90		2		8		332		452

		6		MNTT Hoa Hồng		2		60		2		75		2		2		77		2		2		90		2		6		242		302

		7		MNTT Thế Hệ Mới		2		60		1		30		1		1		60		1								2		90		150

				MẪU GIÁO		0		10		2		80		1		28		1010		4		73		2165		4		103		3255		3257

				Mẫu giáo công lập		0		0		1		35		0		26		878		2		70		2050		4		97		2963		2963

		8		Mẫu giáo Mỹ Đức		0										1		35				5		148				5		183		183

		9		Mẫu giáo Khánh Hòa		0										2		70				6		159				8		229		229

		10		Mẫu giáo Mỹ Phú		0										3		90				7		201				10		291		291

		11		Mẫu giáo Ô Long Vĩ		0										1		30				6		184				8		214		214

		12		Mẫu giáo Thạnh Mỹ Tây		0										2		66				4		150				6		216		216

		13		Mẫu giáo Đào Hữu Cảnh		0										2		70				5		121				7		191		191

		14		Mẫu giáo Vĩnh Thạnh Trung		0				1		35				3		105				6		187				10		327		327

		15		Mẫu giáo Sơn Ca		0										2		66				5		151				7		217		217

		16		Mẫu giáo Bình Long		0										3		105				6		185				9		290		290

		17		Mẫu giáo Bình Chánh		0										2		68				5		160				7		228		228

		18		Mẫu giáo Bình Phú		0										2		68				6		191				8		259		259

		19		Mẫu giáo Bình Thủy		0										3		105		2		9		213		4		12		318		318

				Mẫu giáo tư thục		0		10		1		80		1		2		132		2		3		115		0		6		327		245

		20		MGTT Họa Mi		0				1		40		1		2		90		2		3		115		3		6		245		245

				Nhóm trẻ Huệ Lan VTT)		0						5						10

				Nhóm trẻ Tuổi Ngọc (VTT)		0						7						13

				Nhóm trẻ Măng non (VTT)		0						8						4

				Nhóm trẻ Tuổi thơ ( VTT)		0		10

				Nhóm trẻ Hướng Dương (TMT)		0

				Nhóm trẻ Tuổi Thơ (BT)		0						20						15

				Cộng MN-MG HUYỆN		10		300		12		430		8		45		1610		12		103		3160		15		160		5200		5500

																				PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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		KẾ HOẠCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

		BẬC TIỂU HỌC

		TT		Đơn vị		SỐ HỌC SINH												SỐ LỚP

						T.SỐ		K1		K2		K3		K4		K5		TS Lớp		K1		K2		K3		K4		K5		6 T

		1		A Mỹ Đức		962		189		184		243		187		159		30		6		6		7		6		5		184

		2		B Mỹ Đức		452		90		88		91		96		87		15		3		3		3		3		3		82

		3		C Mỹ Đức		488		98		101		124		82		83		16		3		3		4		3		3		95

		4		Đ Mỹ Đức		295		48		52		78		62		55		11		2		2		3		2		2		44

		5		A Khánh Hòa		890		184		165		201		177		163		30		6		6		7		6		5		175

		6		B Khánh Hòa		370		57		71		94		79		69		14		2		3		3		3		3		57

		7		C Khánh Hòa		549		104		126		135		108		76		19		4		4		4		4		3		95

		8		A Mỹ Phú		455		84		80		107		105		79		15		3		3		3		3		3		83

		9		B Mỹ Phú		697		134		129		148		167		119		25		5		5		5		5		5		134

		10		A Ô Long Vĩ		737		147		153		165		151		121		24		5		5		5		5		4		147

		11		B Ô Long Vĩ		274		46		61		63		59		45		12		2		2		3		3		2		45

		12		C Ô Long Vĩ		219		42		45		46		41		45		10		2		2		2		2		2		40

		13		A Thạnh Mỹ Tây		753		120		151		186		149		147		25		4		5		6		5		5		120

		14		B Thạnh Mỹ Tây		456		79		85		109		90		93		16		3		3		4		3		3		77

		15		C Thạnh Mỹ Tây		660		120		136		152		126		126		23		5		5		5		4		4		120

		16		A Đào Hữu Cảnh		574		107		124		147		103		93		22		4		5		5		4		4		107

		17		B Đào Hữu Cảnh		269		48		49		60		54		58		10		2		2		2		2		2		48

		18		A Vĩnh Thạnh Trung		796		161		159		186		159		131		27		6		6		6		5		4		159

		19		B Vĩnh Thạnh Trung		600		114		119		131		114		122		20		4		4		4		4		4		115

		20		C Vĩnh Thạnh Trung		723		143		119		194		131		136		25		5		4		6		5		5		143

		21		D Vĩnh Thạnh Trung		541		85		114		137		102		103		19		4		4		4		3		4		83

		22		A Cái Dầu		915		176		195		234		179		131		29		6		6		7		6		4		176

		23		B Cái Dầu		606		109		122		131		125		119		24		5		5		5		5		4		109

		24		A Bình Long		624		111		123		131		130		129		20		4		4		4		4		4		111

		25		B Bình Long		260		51		51		58		51		49		15		3		3		3		3		3		51

		26		C Bình Long		259		31		55		46		81		46		9		1		2		2		2		2		29

		27		A Bình Chánh		708		129		149		176		128		126		26		5		5		6		5		5		129

		28		B Bình Chánh		271		41		54		67		59		50		10		2		2		2		2		2		39

		29		A Bình Phú		484		92		99		117		86		90		16		3		3		4		3		3		91

		30		C Bình Phú		701		108		130		168		161		134		26		4		5		6		6		5		104

		31		A Bình Mỹ		489		75		84		133		104		93		18		3		3		5		4		3		75

		32		B Bình Mỹ		594		118		117		120		140		99		19		4		4		4		4		3		115

		33		C Bình Mỹ		398		68		82		90		82		76		17		3		4		4		3		3		68

		34		Đ Bình Mỹ		340		59		67		77		66		71		11		2		2		3		2		2		56

		35		A Bình Thủy		629		103		144		129		131		122		22		4		5		4		5		4		84

		36		B Bình Thủy		533		119		108		110		97		99		19		4		4		4		4		3		111

		37		C Bình Thủy		294		56		51		70		63		54		14		3		2		3		3		3		54

				Cộng		19865		3646		3942		4654		4025		3598		703		136		141		157		141		128		3555

																		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





THCS

						KẾ HOẠCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

												BẬC THCS

		TT		Đơn vị		SỐ HỌC SINH										SỐ LỚP

						T.SỐ		K6		K7		K8		K9		TS
 Lớp		K6		K7		K8		K9		TS 6

		1		THCS Mỹ Đức		1655		465		420		396		374		38		10		10		9		9		475

		2		THCS Khánh Hòa		1027		291		305		224		207		28		8		8		6		6		310

		3		THCS Mỹ Phú		612		186		192		131		103		18		6		5		4		3		200

		4		THCS Ô Long Vĩ		727		216		210		156		145		23		7		7		5		4		230

		5		THCS Thạnh Mỹ Tây		1176		360		344		248		224		30		9		8		7		6		380

		6		THCS Đào Hữu Cảnh		539		154		151		109		125		18		5		5		4		4		171

		7		THCS Vĩnh Thạnh Trung		1414		413		387		328		286		35		10		9		8		8		413

		8		THCS Vĩnh Thạnh Trung 2		900		290		220		190		200		26		8		6		6		6		290

		9		THCS Cái Dầu		1175		326		333		287		229		32		9		9		8		6		331

		10		THCS Bình Long		577		160		140		134		143		21		6		5		5		5		180

		11		THCS Bình Mỹ		1319		391		316		333		279		36		10		9		9		8		400

		12		THCS Bình Thủy		700		210		170		190		130		22		6		6		5		5		283

		13		THCS Bình Phú		602		184		160		124		134		19		6		5		4		4		247

		14		THCS-THPT Bình Long		521		147		132		126		116		14		4		4		3		3		160

		15		THCS - THPT Bình Chánh		746		218		205		172		151		18		5		5		4		4		230

				Cộng		13690		4011		3685		3148		2846		378		109		101		87		81		4300

																PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





THchinhthuckhaigiang

		KẾ HOẠCH HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

		BẬC TIỂU HỌC

		TT		Đơn vị		SỐ HỌC SINH												SỐ LỚP

						T.SỐ		K1		K2		K3		K4		K5		TS Lớp		K1		K2		K3		K4		K5		6 T

		1		A Mỹ Đức		962		189		184		243		187		159		30		6		6		7		6		5		184

		2		B Mỹ Đức		452		90		88		91		96		87		15		3		3		3		3		3		82

		3		C Mỹ Đức		488		98		101		124		82		83		16		3		3		4		3		3		95

		4		Đ Mỹ Đức		295		48		52		78		62		55		11		2		2		3		2		2		44

		5		A Khánh Hòa		890		184		165		201		177		163		30		6		6		7		6		5		175

		6		B Khánh Hòa		370		57		71		94		79		69		14		2		3		3		3		3		57

		7		C Khánh Hòa		549		104		126		135		108		76		19		4		4		4		4		3		95

		8		A Mỹ Phú		455		84		80		107		105		79		15		3		3		3		3		3		83

		9		B Mỹ Phú		697		134		129		148		167		119		25		5		5		5		5		5		134

		10		A Ô Long Vĩ		737		147		153		165		151		121		24		5		5		5		5		4		147

		11		B Ô Long Vĩ		274		46		61		63		59		45		12		2		2		3		3		2		45

		12		C Ô Long Vĩ		219		42		45		46		41		45		10		2		2		2		2		2		40

		13		A Thạnh Mỹ Tây		753		120		151		186		149		147		25		4		5		6		5		5		120

		14		B Thạnh Mỹ Tây		456		79		85		109		90		93		16		3		3		4		3		3		77

		15		C Thạnh Mỹ Tây		660		120		136		152		126		126		23		5		5		5		4		4		120

		16		A Đào Hữu Cảnh		574		107		124		147		103		93		22		4		5		5		4		4		107

		17		B Đào Hữu Cảnh		269		48		49		60		54		58		10		2		2		2		2		2		48

		18		A Vĩnh Thạnh Trung		772		136		155		190		160		131		27		6		6		6		5		4		159

		19		B Vĩnh Thạnh Trung		600		119		120		126		115		120		20		4		4		4		4		4		115

		20		C Vĩnh Thạnh Trung		726		145		119		193		133		136		25		5		4		6		5		5		143

		21		D Vĩnh Thạnh Trung		560		94		119		137		103		107		19		4		4		4		3		4		83

		22		A Cái Dầu		915		176		195		234		179		131		29		6		6		7		6		4		176

		23		B Cái Dầu		606		109		122		131		125		119		24		5		5		5		5		4		109

		24		A Bình Long		624		111		123		131		130		129		20		4		4		4		4		4		111

		25		B Bình Long		260		51		51		58		51		49		15		3		3		3		3		3		51

		26		C Bình Long		259		31		55		46		81		46		9		1		2		2		2		2		29

		27		A Bình Chánh		708		129		149		176		128		126		26		5		5		6		5		5		129

		28		B Bình Chánh		271		41		54		67		59		50		10		2		2		2		2		2		39

		29		A Bình Phú		484		92		99		117		86		90		16		3		3		4		3		3		91

		30		C Bình Phú		701		108		130		168		161		134		26		4		5		6		6		5		104

		31		A Bình Mỹ		489		75		84		133		104		93		18		3		3		5		4		3		75

		32		B Bình Mỹ		594		118		117		120		140		99		19		4		4		4		4		3		115

		33		C Bình Mỹ		398		68		82		90		82		76		17		3		4		4		3		3		68

		34		Đ Bình Mỹ		340		59		67		77		66		71		11		2		2		3		2		2		56

		35		A Bình Thủy		629		103		144		129		131		122		22		4		5		4		5		4		84

		36		B Bình Thủy		533		119		108		110		97		99		19		4		4		4		4		3		111

		37		C Bình Thủy		294		56		51		70		63		54		14		3		2		3		3		3		54

				Cộng		19863		3637		3944		4652		4030		3600		703		136		141		157		141		128		3555

																		PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO






